ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

VỀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG ĐẠI BIỂU
                                    TS. Vũ Đức Khiển

                                    Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
I. Đặt vấn đề


Ở nước ta công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về kỹ năng hoạt động đại biểu có ý nghĩa và tấm quan trọng rất lớn vì những lẽ sau đây:


1. Hoạt động của ĐBQH rất đa dạng và phong phú nên ĐBQH cần có khả năng thực hiện những nhiệm vụ của đại biểu là:


a. Tuyên truyền và phổ biến pháp luật, động viên nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia quản lý nhà nước (Điều 4 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2007);


b. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội; Thảo luận, biểu quyết các vấn đề và tham gia các hoạt động khác thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, của cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) mà ĐBQH là thành viên (Điều 47 Luật TCQH);

c. Trình dự án luật kiến nghị về luật ra trước Quốc hội, dự án pháp lệnh ra trước UBTVQH theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định (Điều 48 Luật TCQH);

d. Chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội gửi chất vấn đến UBTVQH để UBTVQH chuyển đến cơ quan hoặc người bị chất vấn và quyết định thời gian trả lời chất vấn; Nếu không đồng ý với nội dung trả lời thì đề nghị Chủ tịch Quốc hội đưa ra thảo luận trước Quốc hội hoặc UBTVQH ( Điều 49 Luật TCQH);

đ. Kiến nghị với UBTVQH xem xét trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (Điều 50 Luật TCQH);

e. Thường xuyên tiếp xúc cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan liên quan của Nhà nước; Mỗi năm ít nhất là một báo cáo trước cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình (Điều 51 Luật TCQH);

g. Tiếp công dân; nghiên cứu kịp thời những kiến nghị khiếu nại, tố cáo của công dân mà đại biểu đã nhận được để chuyển đến cơ quan, người có thẩm quyền xem xét giải quyết, thông báo cho người đã kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết và đôn đốc theo dõi việc xem xét giải quyết. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thỏa đáng thì ĐBQH có quyền gặp người đứng đầu cơ quan hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết ĐBQH có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan cấp trên của cơ quan đó giải quyết (Điều 52 Luật TCQH);

h. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc của công dân, ĐBQH có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi trái pháp luật đó. Quá thời hạn luật định mà cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu không trả lời thì ĐBQH có quyền kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên xem xét giải quyết đồng thời báo cáo với UBTVQH (Điều 53 Luật TCQH);

i. Khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu, ĐBQH có quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (Điều 54 Luật TCQH);

k. Tham dự kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp nơi được bầu làm ĐBQH, có quyền phát biểu nhưng không được biểu quyết (Điều 55 Luật TCQH).

Chúng ta có thể khái quát hoạt động của ĐBQH tập trung vào năm nội dung chính sau đây:

Một là: Tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng thu thập ý kiến, kiến nghị của họ để phản ánh với Quốc hội; nghiên cứu kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và chuyển kịp thời đến cơ quan, người có thẩm quyền xem xét giải quyết theo dõi và đôn đốc việc việc giải quyết;

Hai là: Thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc quyền hạn của Quốc hội, của Hội đồng dân tộc của Ủy ban của Quốc hội, của các cơ quan của UBTVQH và tham gia các hoạt động khác của cơ quan này mà ĐBQH là thành viên;

Ba là: Chất vấn người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;


Bốn là: Giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước;


Năm là: Trình dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật.


2. Tuyện đại đa số ĐBQH hoạt động không chuyên trách và không được bầu làm ĐBQH nhiều khóa do đó thời gian và kinh nghiệm hoạt động không nhiều. Theo quy định tại Điều 47 Luật TCQH thì ĐBQH hoạt động không chuyên trách được dành ít nhất một phần ban thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Số thời gian này chỉ đủ để ĐBQH hoạt động không chuyên trách thực hiện những nhiệm vụ sau đây: dự hai kỳ họp Quốc hội (2 tháng); 4 lần tiếp xúc cử tri trước và sau hai kỳ họp Quốc hội (1 tháng); tham dự các cuộc họp của Đoàn ĐBQH để thảo luận các dự án luật, nghị quyết, các báo cáo trình ra hai kỳ họp Quốc hội và nghe ý kiến của các chuyên gia về những dự án đó (1 tháng); Các ĐBQH hoạt động chuyên trách được dành toàn bộ thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ đại biểu nhưng lại phải làm những công việc khác như một công chức là chỉ đạo chuyên môn nghiên cứu tiếp thu ban hành các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết để trình Quốc hội, UBTVQH thảo luận thông qua, rà xoát chỉnh sửa văn bản luật, pháp lệnh, nghị định để trình Chủ tịch Quốc hội ký (ĐBQH hoạt động chuyên trách ở TW); làm phó đoàn ĐBQH để tổ chức cho các ĐBQH thực hiện những nhiệm vụ quy định tại Điều 60 Luật TCQH (ĐBQH hoạt động chuyên trách ở địa phương).

3. Những vấn đề cần thảo luận biểu quyết tại mỗi kỳ họp Quốc hội, tại mỗi kỳ họp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH rất nhiều, rất phong phú nhưng thời gian mỗi kỳ họp, mỗi cuộc họp thường được rút ngắn lại, tài liệu gửi đến ĐBQH để nghiên cứu trước không đảm bảo đúng quy định nên ĐBQH, kể cả ĐBQH hoạt động chuyên trách, không được thảo luận và pháp biểu ý kiến, không có thời gian nghiên cứu chuẩn bị ý kiến pháp biểu tham gia thảo luận.

4. Ở nước ta, mỗi ĐBQH biểu quyết theo quyết định của mình trên cơ sở đã nghiên cứu, thu thập ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri chứ không phải là trên cơ sở ý kiến chủ quan của cá nhân đại biểu. Nhưng mỗi đại biểu khi biểu quyết lại có tính chất quyết định vì Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số, trong khi đó Quốc hội nước ta không có các nhóm đảng phái mà mọi quyết định lấy theo đa số trên tổng số ĐBQH. Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XII  cử tri cả nước đã bầu được 493 đại biểu. Nay còn 490 đại biểu vì 2 đại biểu đã từ trần, 1 đại biểu xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì đi học dài hạn ở nước ngoài (Số liệu do Vụ Công tác đại biểu cung cấp). Vậy giả dụ có trường hợp Quốc hội biểu quyết một vấn đề nào đó đang còn ý kiến khác nhau mà có một số đại biểu bấm nút tán thành thực 246 thì quyết định đó được thông qua. Trong trường hợp này ĐBQH bấm nút tán thành là rất quan trọng.

Từ những nội dung trình bầy trên đây cho thấy công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động là rất quan trọng và cần thiết để giúp ĐBQH thực hiện đúng đắn chính xác nhiệm vụ của người đại biểu trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta.
II. Thực trạng và những kiến nghị đổi mới công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động.

Trong thời gian qua, các cơ quan của Quốc hội của UBTVQH đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo về các hoạt động của các cơ quan của Quốc hội của ĐBQH; Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử cũng đã tổ chức nhiểu cuộc tập huấn, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động đại biểu dân cử, đặc biệt là ĐBQH. Những hoạt động bồi dưỡng đó đã thu hút được nhiều ĐBQH tham dự và nhiều đại biểu hoan nghênh. Kết quả công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động cụ thể đã được nhiều ĐBQH áp dụng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đại biểu. Tuy nhiên, theo chúng tôi những cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm do nhiều cơ quan tổ chức nên thiếu tính hệ thống theo chủ đề, trùng lặp về nội dung và do chưa có sự tổng kết đánh giá từng hoạt động của ĐBQH nên còn nhiều vấn đề chưa được thống nhất về nhận thức do đó kết quả hoạt động còn hạn chế hoặc ĐBQH không thực hiện được như ĐBQH tham gia giám sát chuyên đề tại kỳ họp Quốc hội; ĐBQH trình dự án luật, pháp lệnh; đại biểu giám sát việc thi hành luật của cơ quan nhà nước; ĐBQH kiến nghị bỏ phiếu tính nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn…

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ĐBQH có rất nhiều vấn đề cần được thảo luận kỹ và tìm ra phương án giải pháp hữu hiệu. Song ở đây, chúng tôi chỉ đề cập kỹ năng hoạt động của ĐBQH và kiến nghị những đổi mới công tác bồi dưỡng kỹ năng đó.

Theo chúng tôi, Ban Công tác đại biểu là cơ quan thuộc UBTVQH nên tham mưu và trình UBTVQH cho tiến hành những việc sau đây để làm cơ sở cho công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động của đại biểu:
1- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về năm nội dung hoạt động nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của Quốc hội một số nước. Đây là tài liệu chính thức dùng cho các lớp tập huấn ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu. Để cuộc tổng kết đạt chất lượng và kết quả cao cần thu hút sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của những người đã được bầu làm ĐBQH nhiều khóa có kiến thức, kinh nghiệm tốt về hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, những người đã lâu năm tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác phục vụ Quốc hội, và cơ quan của Quốc hội, các đoàn ĐBQH;
2- Giao cho Ban Công tác đại biểu thống nhất tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi tọa đàm về kỹ năng hoạt động của ĐBQH trong 2 năm đầu mỗi nhiệm kỳ Quốc hội để ĐBQH mới được bầu làm đại biểu tham khảo về kỹ năng hoạt động đại biểu;
3- Lập chương trình kế hoạch cụ thể tổ chức các lớp tập huấn về từng nội dung hoạt động của ĐBQH và gửi đến các vị ĐBQH để tự chọn đăng ký tham gia lớp tập huấn về mỗi nội dung cụ thể, trên cơ sở đó tổ chức lớp tập huấn theo vùng miền hay chung cho cả nước một cách thích hợp theo số lượng đại biểu đăng ký tham dự;
4- Mời những người am hiểu có kinh nghiệm về hoạt động ĐBQH làm báo cáo viên cho các lớp tập huấn về kỹ năng hoạt động cụ thể của đại biểu. Đội ngũ báo cáo viên này cũng cần được bồi dưỡng về phương pháp trình bầy trước những người tham dự lớp tập huấn là ĐBQH với nhiều đặc tính khác nhau về năng lực trình độ, lĩnh vực hoạt động, tuổi tác,…
5- Ngoài các lớp tập huấn về kỹ năng hoạt động của đại biểu cũng nên bổ sung thêm lớp ngoại khóa để giới thiệu với ĐBQH những kiến thức, thông tin mới giúp ĐBQH vững tin hơn khi thảo luận, biểu quyết một số vấn đề quan trọng của đất nước.
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